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Mẫu phiếu đánh giá bậc tiểu học 
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PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN THIẾT KẾ SÂN CHƠI 

TIÊU 
CHÍ 

4 3 2 1 

Nội 
dung 

Chúng tôi thu 
thập, vẽ đồ thì 
và phân tích số 
liệu cẩn thận và 
chính xác.  
 
Chúng tôi sử 
dụng số liệu để 
ra quyết định, 
giải quyết các 
vấn đề và 
thuyết phục 
người khác một 
cách hiệu quả, 
nhất quán . 
 
Chúng tôi sử 
dụng mô hình 
hình học thích 
hợp để lập kế 
hoạch, giải 
quyết vấn đề  
và thiết kế sân 
chơi đúng với tỉ 
lệ sao cho sử 
dụng được 
nhiều khoảng 
trống nhất.  

Chúng tôi thu 
thập, vẽ đồ 
thị và phân 
tích số liệu. 
 
Chúng tôi 
thường sử 
dụng các số 
liệu để ra 
quyết định, 
giải quyết 
vấn đề và 
thuyết phục 
người khác. 
 
Chúng tôi sử 
dụng mô 
hình hình học 
thích hợp để 
lập kế hoạch 
và thiết kế 
sân chơi một 
đúng với tỉ lệ 
sao cho sử 
dụng được 
nhiều khoảng 
trống.  

Chúng tôi thu 
thập, vẽ đồ 
thị và phân 
tích số liệu 
nhưng có một 
vài sai sót. 
 
Chúng tôi 
thỉnh thoảng 
có sử dụng số 
liệu để ra 
quyết định, 
giải quyết vấn 
đề và thuyết 
phục người 
khác. 
 
Chúng tôi sử 
dụng mô hình 
hình học thích 
hợp để lập kế 
hoạch và thiết 
kế sân chơi 
một đúng với 
tỉ lệ, nhưng 
không sử 
dụng được 
nhiều khoảng 

Chúng tôi cố 
gắng thu thập, 
vẽ đồ thị và 
phân tích số liệu 
nhưng có rất 
nhiều sai sót.  
 
Chúng tôi hiếm 
khi hoặc không 
bao giờ sử dụng 
số liệu để ra 
quyết định, giải 
quyết vấn đề và 
thuyết phục 
người khác. 
 
Chúng tôi sử 
dụng mô hình 
hình học thích 
hợp để thiết kế 
sân chơi nhưng 
tỉ lệ không đúng 
và/hoặc chúng 
tôi không tận 
dụng tốt khoảng 
trống. 
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trống.  

Bài 
trình 
bày 
trực 
quan 

Chúng tôi sử 
dụng sơ đồ tổ 
chức, chi tiết và 
bản vẽ có tỉ lệ 
chính xác để 
thể hiện các 
yếu tố thiết kế 
sân chơi. 
 
Chúng tôi thể 
hiện các số liệu 
chính xác trong 
các trục của sơ 
đồ, dễ đọc và 
bổ sung, chứng 
minh cho những 
điểm chính của 
phần thiết kế. 
 
Chúng tôi có 
kèm theo danh 
sách phương 
tiện Sắp xếp 
trực quan cuối 
cùng và giải 
thích chi tiết vì 
sao có danh 
sách này và nó 
giúp chúng tôi 
đưa ra các 
quyết định như 
thế nào. 

Chúng tôi sử 
dụng sơ đồ 
và bản vẽ có 
tỉ lệ để thể 
hiện các yếu 
tố thiết kế 
sân chơi. Có 
thể có một số 
lỗi nhỏ nhưng 
không ảnh 
hưởng gì. 
 
Chúng tôi thể 
hiện các số 
liệu chính xác 
trong các 
trục của sơ 
đồ. Sơ đồ 
chính xác và 
chứng minh 
cho những 
điểm chính. 
 
Chúng tôi có 
kèm theo 
danh sách 
phương tiện 
Sắp xếp Trực 
quan cuối 
cùng và giải 
thích chi tiết 
vì sao có 
danh sách 
này. 

Chúng tôi sử 
dụng sơ đồ và 
bản vẽ thể 
hiện các yếu 
tố thiết kế sân 
chơi, nhưng 
sơ đồ có chỗ 
lộn xộn 
và/hoặc bản 
đồ có một số 
lỗi lớn. 
 
Chúng tôi thể 
hiện các số 
liệu trong các 
trục của sơ 
đồ. Sơ đồ có 
một số lỗi 
và/hoặc có 
chỗ không 
chứng minh 
cho những 
điểm chính.  
 
Chúng tôi có 
kèm theo 
danh sách 
phương tiện 
Sắp xếp Trực 
quan cuối 
cùng. 

Chúng tôi sử 
dụng sơ đồ và 
bản đồ thể hiện 
các yếu tố thiết 
kế sân chơi, 
nhưng sơ đồ 
không hoàn 
thiện và hoặc 
không có tổ 
chức và bản vẽ 
không có tỉ lệ 
hoặc có nhiều 
sai sót. 
 
Chúng tôi cố 
gắng thể hiện 
các số liệu trong 
các trục của sơ 
đồ. Sơ đồ có 
nhiều lỗi, khó 
đọc. Sơ đồ 
không chứng 
minh được cho 
những điểm 
chính. 
 
Chúng tôi không 
có danh sách 
phương tiện Sắp 
xếp Trực quan 

Quá 
trình 
đưa 
ra 

quyết 
định 

Chúng tôi đã sử 
dụng nhiều qui 
trình đưa ra 
quyết định khác 
nhau để tạo ra 
bản thiết kế sân 
chơi an toàn và 

Chúng tôi đã 
sử dụng một 
số qui trình 
đưa ra quyết 
định. 

Chúng tôi 
phải có sự 
giúp đỡ trong 
việc  chọn 
được các qui 
trình đưa ra 
quyết định. 

Chúng tôi không 
sử dụng qui 
trình đưa ra 
quyết định nào. 

 



thú vị. 

Trình 
bày 

Chúng tôi giải 
thích rõ ràng 
những qui trình 
đã sử dụng để 
quyết định đưa 
những gì vào 
bản thiết kế sân 
chơi mới. 
 
Chúng tôi sử 
dụng toán học 
để trình bày và 
thuyết phục. 
Các số liệu đã 
chứng minh cho 
các điểm. 
 
Chúng tôi đã 
nêu câu hỏi 
khái quát một 
cách rõ ràng và 
hiệu quả: Giọng 
nói của chúng 
ta có thể được 
nghe thấy như 
thế nào? 

Chúng tôi 
giải thích 
tương đối tốt 
các qui trình. 
 
Chúng tôi sử 
dụng toán 
học để trình 
bày và thuyết 
phục. Các số 
liệu đã bổ 
sung cho các 
điểm. 
 
Chúng tôi có 
nêu câu hỏi 
khái quát. 

Chúng tôi cố 
gắng giải 
thích  các qui 
trình, nhưng 
còn thường 
xuyên khó 
hiểu. 
 
Chúng tôi sử 
dụng toán học 
để trình bày 
và thuyết 
phục, nhưng 
các số liệu chỉ 
một phần bổ 
sung cho các 
điểm. 
 
Chúng tôi cố 
gắng nêu câu 
hỏi khái quát 
nhưng nội 
dung không 
rõ ràng.  

Chúng tôi không 
giải thích các 
qui trình hoặc 
giải thích của 
chúng tôi khó 
hiểu. 
 
Chúng tôi không 
sử dụng toán 
học để trình bày 
và thuyết phục. 
Các số liệu 
không bổ sung 
được cho các 
điểm. 
 
Chúng tôi không 
nêu câu hỏi khái 
quát. 

Trình 
bày 

và tổ 
chức 

Thông tin được 
trình bày một 
cách có tổ chức. 
 
Chúng tôi đã 
thực hiện bài 
trình bày với 
khán giả trong 
tâm trí của 
mình. Bài trình 
bày hướng trực 
tiếp tới những 
người cần phải 
nghe. 

Hầu hết 
thông tin 
được trình 
bày theo một 
trình tự. 
 
Chúng tôi có 
quan tâm 
đến khán giả. 

Một số thông 
tin được sắp 
xếp không có 
trình tự. 
 
Thỉnh thoảng 
chúng tôi có 
quan tâm đến 
khán giả, 
nhưng không 
liên tục trong 
suốt bài trình 
bày. 

Thông tin sắp 
xếp không có tổ 
chức. 
 
Chúng tôi không 
thành công 
trong việc quan 
tâm đến khán 
giả. 

Hoàn Chúng tôi đã Chúng tôi đã Chúng tôi đã Công việc của 

 



thiện hoàn thiện tất 
cả các phần của 
nhiệm vụ một 
cách thành 
công. 

hoàn thiện 
hầu hết các 
phần của 
nhiệm vụ. 

hoàn thiện 
một số phần 
của nhiệm vụ. 

chúng tôi không 
hoàn thiện. 

 

 


